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Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm 
hiểu nhận thức của giáo viên và nhận thức của sinh 
viên về kỹ thuật ghi chú trong bối cảnh giáo dục đại 
học tại Việt Nam. Dữ liệu của nghiên cứu được thu 
thập từ các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc với giáo 
viên và bảng khảo sát với sinh viên chuyên Anh năm 
thứ hai. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự ủng hộ tích 
cực của cả giảng viên và sinh viên đối với việc sử 
dụng kỹ thuật ghi chú vì nó có thể giúp sinh viên ghi 
nhớ và hiểu thông tin trong bài nghe tốt hơn, từ đó 
phát triển khả năng nghe của sinh viên. Kết quả 
nghiên cứu cũng chỉ ra những thách thức của kỹ 
thuật ghi chú có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của kỹ 
thuật ghi chú trong quá trình học nghe.  

Từ khóa: Kỹ thuật ghi chú, nhận thức, hoạt động nghe. 

Abstract: This study was conducted to understand 
teachers’ and students’ perceptions of note-taking 
techniques in the context of Vietnamese higher 
education. Data for the study were collected from 
semi-structured interviews with teachers and surveys 
with second-year English major students. Research 
results show strong support of both teachers and 
students for this listening technique as it could 
facilitate students remember and understand 
information of the listening texts better, thus 
developing students’ listening ability. Research 
results also explore the challenges of note-taking 
techniques that might affect the effectiveness of 
note-taking technique in listening tasks.  

Keywords: Note-taking techniques, perception, 
listening activity. 

1. Đặt vấn đề 

Khả năng nghe hiểu ngôn ngữ nói đóng 

vai trò quan trọng trong học tập, giao tiếp và 

phát triển cá nhân. Nghe hiệu quả giúp tiếp 

thu ngôn ngữ, tư duy phản biện, đồng cảm và 
thành công trong học tập (Nation và Jonathan 

[11]). Tuy nhiên, nghe là một quá trình diễn 

giải phức tạp, đòi hỏi người nghe so sánh 

thông tin mới với kiến thức sẵn có (Rost 

[14]). Do đó, kỹ thuật ghi chú được xem như 

một công cụ hữu ích để ghi lại kiến thức quan 
trọng, nâng cao khả năng nghe hiểu và phát 

triển năng lực nghe.  

Ghi chú là một kỹ thuật có ích cho phép 

người học ghi lại những kiến thức quan trọng 

để sử dụng trong tương lai. “Lý do chính đáng 

để ghi chú là bạn không bao giờ có thể nghe lại 

bài phát biểu hoặc bài thuyết trình” (Hayati và 

Jalilifar [7, tr.101]). Nói cách khác, việc ghi 

chú được sử dụng “để tránh tình trạng thiếu 

thông tin nội dung” (Khair và Syukri [8, 

tr.57]). Tuy nhiên, việc ghi chú trong khi nghe 

là một thách thức đáng kể đối với người học 

tiếng Anh vì nó có khả năng làm sinh viên mất 

tập trung trong quá trình nghe. 
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Một số nghiên cứu đã được thực hiện 

nhằm chỉ ra nhận thức của giáo viên và học 

sinh về chiến lược ghi chú, tuy nhiên nghiên 

cứu về chủ đề này còn hạn chế trong bối cảnh 

dạy và học tiếng Anh ở Việt Nam. Vì vậy, 

nghiên cứu này được tiến hành để trả lời hai 

câu hỏi chính: 1) Quan điểm của giảng viên 

về việc sử dụng kỹ thuật ghi chú trong việc 

cải thiện kỹ năng nghe? 2) Quan điểm của 
sinh viên về việc sử dụng kỹ thuật ghi chú 

trong việc cải thiện kỹ năng nghe? 

2. Cơ sở lý luận 

2.1. Kỹ năng nghe tiếng Anh 

2.1.1. Khái niệm 

Khả năng nghe hiểu đã được nhiều nhà 

nghiên cứu định nghĩa, trong đó Gary Buck đưa 

ra một mô tả đặc biệt rõ ràng. Theo Buck, 
“nghe hiểu bao gồm việc tích cực xây dựng ý 

nghĩa bằng cách áp dụng kiến thức vào âm 

thanh phát ra”, bao gồm “nhiều loại kiến thức: 

ngôn ngữ và phi ngôn ngữ” [2, tr.31]. Ông cho 

rằng, việc hiểu thông điệp có thể bị ảnh 

hưởng bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn như đặc 

điểm của người nói, tình huống hoặc người 

nghe. Vandergrift coi kỹ năng nghe là “một 

quá trình phức tạp, tích cực, trong đó người 

nghe phải phân biệt giữa các âm thanh, hiểu 

từ vựng và cấu trúc ngữ pháp, diễn giải trọng 

âm và ngữ điệu, ghi nhớ và diễn giải nó trong 

bối cảnh văn hóa xã hội trực tiếp cũng như 

rộng hơn” [21, tr.168]. 

     2.1.2. Khó khăn mà người học phải đối 

mặt trong quá trình học nghe 

Nhiều nghiên cứu nhấn mạnh các khó 

khăn khác nhau trong lớp học nghe. Một 

trong những vấn đề khó khăn nhất là việc 

người học gặp phải những âm tiếng Anh 

không tồn tại trong ngôn ngữ mẹ đẻ của 

mình. Ur [19] chỉ ra những trở ngại đáng kể 
khác nhau đòi hỏi phải thực hành kỹ năng 

nghe tốt, chẳng hạn như nhận biết các âm 

thanh lạ, nắm bắt ngữ điệu và các kiểu nhấn 

âm, dự đoán kết quả, diễn giải các giọng khác 

nhau và sử dụng các tín hiệu thính giác trong 

môi trường nghe nói. 

Underwood [18] cũng đề cập đến những 

vấn đề thường gặp tương tự mà học sinh gặp 
phải trong các bài tập nghe, bao gồm tốc độ 

truyền tải, vốn từ vựng hạn chế, khó khăn 

trong việc theo dõi các tín hiệu chuyển tiếp, 

thiếu kiến thức tình huống, thách thức về khả 

năng tập trung và thói quen cố gắng hiểu mọi 

câu hỏi và câu trả lời đã nghe. Những trường 
hợp này luôn dẫn đến những khó khăn trong 

việc nghe hiểu. Hơn nữa, Hayati và Jalilifar 

[7] nêu bật một vấn đề phổ biến khác mà 

người nghe gặp phải là sự mờ nhạt nhanh 

chóng của nội dung họ vừa nghe. 

2.2. Kỹ thuật ghi chú 

2.2.1. Khái niệm 

Có nhiều định nghĩa khác nhau về kỹ thuật 

ghi chú, nhấn mạnh các khía cạnh và mục đích 

khác nhau. Ghi chú là “một quá trình đòi hỏi 

phải xử lý nhận thức; nó bao gồm một số bước; 

nghĩa là nghe, hiểu, phân tích, lựa chọn và viết 
dưới dạng ghi chú” (Ozbay [12, tr.88]. Ghi chú 

là một kỹ thuật hữu ích trong các tình huống 

thông tin được chia sẻ và có thể hỗ trợ ghi lại 

thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phản 

ánh (Van der Meer [20]) và gợi lại thông tin 

(Boch và Piolat [1]; Hayati và Jalilifar [7]; 

Clark và các cộng sự [3]). Những ghi chú này 

đóng một vai trò quan trọng trong việc thu thập 

thông tin từ các nguồn khác nhau như bài 

giảng, sách hoặc các tình huống khác cần lưu 

giữ kiến thức để tham khảo trong tương lai.  

2.2.2. Vai trò và thách thức của kỹ thuật 

ghi chú 

Kỹ thuật ghi chú được biết đến rộng rãi 

như một kỹ thuật có giá trị để nâng cao khả 

năng tập trung và ghi nhớ thông tin của học 

sinh (Dunkel [5]). Nó đóng vai trò quan trọng 

trong việc ghi nhận và tham gia thảo luận, 

đặc biệt hữu ích cho sinh viên đại học khi 
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chuyển sang môi trường giảng đường lớn. 

 Nhiều nghiên cứu đã chứng minh lợi ích 

của kỹ thuật ghi chú trong các bài học nghe 

(Boch và Piolat [1]; Clark và các cộng sự [3], 

Hayati và Jalilifar [7],...). Tuy nhiên, sinh 

viên quốc tế thường gặp khó khăn trong việc 

ghi chép và nghe hiểu, dẫn đến thách thức trong 

việc hiểu và tham gia lớp học. Ghi chú hỗ trợ trí 

nhớ bằng cách ghi lại nội dung bài giảng hoặc 

bài thuyết trình, giúp chống lại việc mất thông 

tin nhanh chóng. Kỹ năng ghi chép không chỉ 

cần thiết cho việc học mà còn hữu ích trong 

công việc và cuộc sống. Việc ghi chú trở nên 

bắt buộc vì không thể xem lại các cuộc trò 

chuyện hoặc bài thuyết trình, khiến việc nắm 

bắt và lưu giữ thông tin trở nên cần thiết.  

2.3. Các nghiên cứu trước đây  

Các nghiên cứu trước đây bao gồm các 

nghiên cứu của Di Vesta & Gray [4], 

Monereo và Pérez [10], Shambaugh [15], 

Stahl và các cộng sự [17] đã khám phá việc 

ghi chú qua các thời gian khác nhau, mỗi thời 

kỳ tập trung vào các khía cạnh riêng biệt. 
Nghiên cứu trong những năm 1960 và 1970 

chủ yếu tập trung vào việc khám phá cách ghi 

chú tác động đến các yếu tố nhận thức như 

khả năng tập trung, khả năng ghi nhớ và khả 

năng hiểu. Nó nhằm mục đích xác định liệu 

việc ghi chú có giúp tăng cường mã hóa hoặc 

lưu giữ thông tin hay không. 

Những nghiên cứu gần đây hơn như của 

Spires và Stone [16], Kiewra và Benton [9], 

Dunkel và Davey [5] đã tập trung vào động 
lực học trong lớp khi giáo viên muốn khuyến 

khích những hình thức ghi chú cụ thể. Những 

nghiên cứu này đã nhấn mạnh tầm quan trọng 

của quan niệm của giáo viên và học sinh về 

việc ghi chép và chức năng của chúng trong 

việc xây dựng kiến thức cho học sinh. 

Kiewra và Benton [9] đã thực hiện một 

nghiên cứu về mối tương quan giữa thói quen 

ghi chú bài giảng, năng lực học tập và các chỉ 

số khác nhau về kỹ năng nhận thức. Phát hiện 

của họ cho thấy số lượng ghi chú có liên quan 

đến thành công trong học tập. Có một sự nhất 

trí chung giữa các sinh viên đại học và các 

giáo sư ở Hoa Kỳ rằng việc ghi chú trong bài 

giảng là có lợi cho việc học và ghi nhớ thông 

tin, như Dunkel và Davey đã nhấn mạnh. 

3. Cách thức tiến hành 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu trong nghiên cứu này 

bao gồm 4 giảng viên dạy tiếng Anh đang 

giảng dạy tại Trường Đại học Công nghiệp Hà 

Nội. Những giảng viên này là giảng viên cơ 

hữu của nhà trường và đã có ít nhất 5 năm kinh 

nghiệm dạy học. Ngoài ra, 100 sinh viên năm 

hai chuyên ngành tiếng Anh trình độ tiếng Anh 

ở mức A2 đến B1 cũng tham gia vào nghiên 

cứu này. Nghiên cứu được thực hiện vào học 

kỳ 1 năm học 2023-2024. 

3.2. Công cụ nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng hai công cụ nghiên 

cứu là bảng khảo sát với sinh viên và phỏng 

vấn bán cấu trúc với giáo viên. Bảng khảo sát 
với các lựa chọn trả lời theo thang đo Likert- 

scale từ 1 đến 5 theo mức độ từ hoàn toàn 

không đồng ý đến hoàn toàn đồng ý được sử 

dụng vì nó đặc biệt “hữu ích cho việc đánh 

giá sự tham gia về mặt cảm xúc và nhận thức 

vốn không thể quan sát trực tiếp và cần được 
suy ra từ các hành vi” và là “phương pháp 

phổ biến nhất để đánh giá sự tham gia của 

sinh viên” (Fredricks và McColskey [6, 

tr.765]. Đồng thời, các cuộc phỏng vấn bán 

cấu trúc được sử dụng trong nghiên cứu này 

bởi vì nó cho phép nhà nghiên cứu điều tra 

quan điểm, thái độ, kinh nghiệm và động cơ 

của các cá nhân liên quan đến các vấn đề cụ 

thể (Qu và Dumay [13]). Tất cả thông tin của 

những người tham gia phỏng vấn đều được 

mã hóa và thông tin trong cuộc phỏng vấn 

đều được ghi lại bằng văn bản cho bước phân 
tích tiếp theo. 
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3.3. Thu thập và xử lý dữ liệu 

3.3.1. Thu thập dữ liệu 

Đầu tiên, bảng câu hỏi được thực hiện 

bằng cách sử dụng nền tảng khảo sát trực 

tuyến của Google gửi tới 100 sinh viên năm 2 
đang học chuyên ngành Tiếng Anh tại 

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Kết 

quả thu được 100 phản hồi. Sau đó, 4 giáo 

viên dạy các lớp học nghe được mời tham gia 

vào cuộc phỏng vấn trực tiếp, giúp làm rõ các 

kết quả thu thập được từ khảo sát định lượng. 
Các cuộc phỏng vấn đã được thực hiện tại 

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và kéo 

dài từ 30 đến 45 phút cho mỗi cuộc phỏng 

vấn. Tất cả các cuộc phỏng vấn đã được ghi 

âm và sao chép vào một tệp tin trên máy tính 

làm cơ sở cho việc phân tích dữ liệu tiếp theo. 
Tất cả những người tham gia phỏng vấn đều 

được mã hóa tên để đảm bảo danh tính. 

3.3.2. Xử lý dữ liệu  

Microsoft Excel và Google Forms được sử 

dụng để tìm ra dữ liệu được thu thập từ bảng 

câu hỏi và trình bày trực quan các phát hiện 

thông qua biểu đồ. Các cuộc phỏng vấn đã 

được tiến hành và dữ liệu thu được đều được 
ghi âm và chép lại dưới dạng văn bản để nâng 

cao độ tin cậy và giá trị của kết quả thu được. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Kết quả từ bảng khảo sát 

4.1.1. Quan điểm của sinh viên về lợi ích 

của kỹ thuật ghi chú  

Kết quả được cung cấp cho thấy nhận thức 

của người tham gia về tác động của việc ghi 

chú đối với khả năng trả lời câu hỏi của họ so 
với việc không ghi chú. Phần lớn (47,6%) 

hoàn toàn đồng ý và 43,8% đồng ý rằng việc 

ghi chú giúp nâng cao khả năng trả lời câu 

hỏi của họ. Trong khi đó, chỉ một phần nhỏ 

bày tỏ sự không đồng tình hoặc trung lập, với 

1,9% không đồng ý, 1,0% rất không đồng ý 
và 5,7% còn lại là trung lập. Phản hồi cực kỳ 

tích cực cho thấy sự đồng thuận về giá trị của 

việc ghi chú trong việc tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc học và ghi nhớ thông tin, cho thấy 

việc nên tiếp tục tích hợp nó vào thực tiễn 

giáo dục để tối ưu hóa kết quả học tập.  

Kết quả cho thấy, ý kiến của người tham 

gia về hiệu quả của việc ghi chú trong việc 

tiếp thu kiến thức từ các nguồn âm thanh. 

69,5% trong số 100 người được hỏi hoàn toàn 

đồng ý và 20% đồng ý rằng việc ghi chú sẽ 

hỗ trợ việc nhớ lại thông tin từ các nguồn âm 
thanh. Ngược lại, một tỉ lệ nhỏ số người được 

hỏi không đồng ý hoặc trung lập, với 2,9% 

bày tỏ sự không đồng tình và 7,6% vẫn giữ 

thái độ trung lập. Có thể thấy, những người 

tham gia thường tin rằng ghi chú có hiệu quả 

trong việc nâng cao khả năng hiểu và ghi nhớ 
thông tin được cung cấp dưới dạng âm thanh. 

Qua đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến 

lược ghi chú trong việc cải thiện kết quả học tập 

và vai trò quan trọng của chúng trong việc thúc 

đẩy thói quen học tập hiệu quả, đặc biệt là trong 

môi trường học tập sử dụng kỹ năng nghe. 
Biểu đồ 1. Khả năng trả lời các câu hỏi khi so sánh 

với việc không ghi chú 

Biểu đồ 2. Thu thập thông tin từ nguồn âm thanh tốt hơn 
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Kết quả chỉ ra rằng, trong số người được 

hỏi, 44,8% hoàn toàn đồng ý và 48,6% đồng 

ý rằng việc ghi chép đầy đủ là rất quan trọng 

để thành công trong các lớp nghe. Ngược lại, 

một tỉ lệ nhỏ người tham gia không đồng ý 
hoặc trung lập, với 1,9% bày tỏ sự không 

đồng tình và 4,7% vẫn giữ thái độ trung lập. 

Kết quả thể hiện nhận thức chung của những 

người tham gia về tầm quan trọng cốt yếu của 

quy trình ghi chú hiệu quả để thành công 

trong các khóa học dựa trên kỹ năng nghe. 
Nhiều người ủng hộ mạnh mẽ việc sử dụng 

các phương pháp ghi chú có chủ ý vào quy 

trình giáo dục để nâng cao khả năng hiểu, trí 

nhớ và thành tích học tập trong các tình 

huống nhấn mạnh đến khả năng nghe. Đồng 

thời, phát triển kỹ năng ghi chú trong khi 

tham gia vào quá trình nghe sẽ nâng cao hiệu 

suất của học sinh trong lớp. 

4.1.2. Quan điểm của sinh viên về khó 

khăn của kỹ thuật ghi chú 

Kết quả được cung cấp cho thấy trải 

nghiệm của người tham gia khi nhắc đến kỹ 

thuật ghi chú và khả năng mất tập trung khi 

tiếp thu thông tin dựa trên âm thanh của 

người học. Phần lớn (52,4%) hoàn toàn 

không đồng ý và 7,6% không đồng ý rằng 

việc ghi chú trên giấy cản trở sự tập trung của 

họ. Ngoài ra, 16,2% bày tỏ quan điểm trung 

lập, 15,2% đồng ý và 8,6% hoàn toàn đồng ý 

với ý kiến này. Nhiều người tham gia 

không nghĩ rằng việc ghi chú trên giấy giúp 
họ tăng cường sự tập trung khi xử lý thông 

tin âm thanh. Một thiểu số đáng kể thừa 

nhận đã gặp phải sự can thiệp và nhấn 

mạnh sự cần thiết phải nghiên cứu thêm về 

các yếu tố ảnh hưởng đến mối liên hệ giữa 

phương pháp ghi chú và mức độ tập trung 
khi tiếp thu thông tin. 

Kết quả được cung cấp đã kiểm tra nhận 

thức của người tham gia về tác động của việc 

ghi chú đối với khả năng trả lời câu hỏi của 

họ. Trong số 100 người được hỏi, 31,4% 

hoàn toàn không đồng ý và 43,8% không 

đồng ý rằng việc ghi chú khiến việc trả lời 

câu hỏi trở nên khó khăn. Ngoài ra, 11,5% 

bày tỏ quan điểm trung lập, trong khi tỉ lệ nhỏ 

hơn đồng ý (5,7%) hoặc hoàn toàn đồng ý 

(7,6%) với ý kiến trên. Những người tham gia 

thường tin rằng việc ghi chú không gây khó 

khăn đáng kể khi trả lời các câu hỏi. Tuy 

nhiên, một tỉ lệ nhỏ thừa nhận đang gặp phải 

một số thách thức, nhấn mạnh sự cần thiết 

phải nghiên cứu bổ sung về các yếu tố ảnh 

hưởng đến mối liên hệ giữa phương pháp ghi 

chú và khả năng trả lời câu hỏi. 

Biểu đồ 3. Thành công hơn trong khóa học nghe 

Biểu đồ 4. Ảnh hưởng đến sự tập trung của sinh viên 

Biểu đồ 5. Khó khăn trong việc đưa ra câu trả lời 
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Kết quả cho thấy quan điểm của người 

tham gia về việc ghi chú ảnh hưởng như thế 

nào đến khả năng phân tích thông tin từ các 

nguồn âm thanh của họ. Có 36,2% hoàn toàn 
không đồng ý và 33,3% không đồng ý rằng 

việc ghi chú làm phức tạp việc phân tích 

thông tin thính giác. Hơn nữa, 10,5% thể hiện 

ý kiến trung lập, với tỉ lệ đồng ý (10,5%) 

hoặc hoàn toàn đồng ý (9,5%) với khẳng định 

trên. Những người tham gia nghĩ rằng việc 
ghi chép không ảnh hưởng đáng kể đến khả 

năng đánh giá thông tin thính giác của họ. 

Một nhóm nhỏ thừa nhận cần phải nghiên cứu 

thêm về các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ 

giữa kỹ thuật ghi chú và xử lý thông tin trong 

môi trường học tập dựa trên âm thanh. 

4.2. Kết quả từ phỏng vấn  

Trong giai đoạn tiếp theo của nghiên cứu, 

4 giảng viên tham gia được yêu cầu trả lời 

các câu hỏi mở trong các cuộc phỏng vấn bán 

cấu trúc. Các câu hỏi phỏng vấn đầu tiên 

nhằm tìm hiểu về quan điểm của giảng viên 
về tầm quan trọng của kỹ thuật ghi chú trong 

việc nâng cao kỹ năng nghe hiểu của sinh viên. 

Tất cả giảng viên tham gia phỏng vấn đều thể 

hiện cái nhìn tích cực về tầm quan trọng của 

chiến lược ghi chú trong lớp học nghe. 

“Ghi chú giúp học sinh tập trung và nhận 

biết thông tin quan trọng trong hoạt động 

nghe, nâng cao kỹ năng nghe hiểu” (GV1). 

“Tôi coi kỹ thuật ghi chú là chiến lược 

thiết yếu để phát triển nhận thức của sinh viên 

trong quá trình học nghe, thúc đẩy tư duy phản 

biện và kỹ năng tự giám sát” (GV3). 

Nhìn chung, tất cả các giáo viên đều đánh 

giá cao tầm quan trọng của kỹ năng ghi chú 

trong quá trình phát triển kỹ năng học nghe 

của sinh viên. 

“Theo quan điểm của tôi, kỹ thuật ghi chú 

đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao 

kỹ năng nghe hiểu của sinh viên bằng cách 

cung cấp bản ghi hữu hình về nội dung âm 

thanh và thúc đẩy sự tham gia tích cực và xử 

lý tài liệu sâu hơn” (GV4). 

Câu hỏi phỏng vấn tiếp theo nhằm mục 

đích hỏi về lợi ích của kỹ năng ghi chú trong 

việc nâng cao kỹ năng nghe hiểu của sinh 
viên, tất cả giảng viên đều nhấn mạnh giá trị 

của kỹ thuật ghi chú trong việc cải thiện kỹ 

năng học nghe cho sinh viên. 

“Bằng cách tích cực tham gia vào tài 
liệu thông qua ghi chú, sinh viên phát triển 

tư duy phản biện và phân biệt ý chính và 

chi tiết hỗ trợ” (GV2). 

“Việc kết hợp ghi chú vào thực hành nghe 

giúp tăng cường khả năng ghi nhớ và truy 

xuất thông tin của sinh viên, cuối cùng dẫn 

đến cải thiện hiệu suất trong các bài đánh giá 

và ứng dụng trong thực tế” (GV4). 

Khi được hỏi thêm về những thách thức hoặc 

trở ngại trong việc sử dụng kỹ thuật ghi chú để 

nâng cao kỹ năng nghe hiểu của sinh viên, tất cả 

các câu trả lời đều nhấn mạnh những thách thức 

liên quan đến việc tích hợp các kỹ thuật ghi chú 

trong hoạt động nghe, cụ thể:  

“Tôi thấy sinh viên thường gặp khó khăn 

với tốc độ của âm thanh so với khả năng ghi 

chú của họ, dẫn đến ghi chú vội vã và thiếu 

đầy đủ, cản trở khả năng nắm bắt thông tin 
quan trọng” (GV2). 

 “Một thách thức khác mà sinh viên gặp 

phải là thiếu các chiến lược ghi chú hiệu quả. 

Nhiều sinh viên cần sự hướng dẫn và thực 

Biểu đồ 6. Khó khăn trong việc phân tích thông tin 
từ các nguồn âm thanh 
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hành để sắp xếp ghi chú hỗ trợ hiểu nội 

dung” (GV3). 

“Tôi nhận thấy rằng một số sinh viên gặp 

khó khăn khi chuyển từ nghe thụ động sang 

tham gia tích cực thông qua ghi chú. Họ có 

thể coi đó là một công cụ hữu ích để hiểu bài, 

không chỉ là gánh nặng bổ sung” (GV4). 

Như vậy, toàn bộ giáo viên đã đưa ra các 

quan điểm khá đồng nhất về tầm quan trọng 

của chiến lược ghi chú trong quá trình học 

tập. Đồng thời, họ nhấn mạnh sự tham gia 

tích cực và các lợi ích khác nhau bao gồm 

hiểu sâu hơn, tăng cường khả năng ghi nhớ 

thông tin và bồi dưỡng tư duy phản biện, tổ 

chức và kỹ năng học tập độc lập. Giảng viên 

minh họa một cách sinh động những khó 

khăn mà sinh viên gặp phải, nêu bật những 
thách thức trong việc cân bằng việc nghe với 

ghi chú, theo kịp tốc độ của âm thanh, thiếu 

chiến lược ghi chú hiệu quả và nhận thức về 

việc ghi chú là khó khăn hơn là có lợi. Những 

hiểu biết sâu sắc này củng cố nhiều mặt 

những thách thức mà sinh viên gặp phải trong 
việc tích hợp hiệu quả việc ghi chú vào quá 

trình luyện nghe của mình và nhấn mạnh tầm 

quan trọng của việc cung cấp hướng dẫn và 

hỗ trợ để giải quyết những vấn đề này.  

5. Thảo luận 

Nghiên cứu chỉ ra rằng, việc sử dụng các 

kỹ thuật ghi chú trong lớp học nghe mang lại 

nhiều lợi ích cho cả sinh viên và giáo viên 

như khả năng lưu giữ thông tin, cải thiện khả 

năng hiểu nội dung âm thanh, tăng khả năng 

trả lời câu hỏi và lợi thế so sánh với những 

người không ghi chú. Các sinh viên trong 

nghiên cứu khẳng định rằng, việc ghi chú 

đóng một vai trò quan trọng trong lớp học 

nghe. Kết quả này cho thấy việc ghi chú trong 

hoạt động nghe ảnh hưởng đáng kể đến kỹ 

năng nghe hiểu của sinh viên. Nghiên cứu 

cho thấy phần lớn sinh viên tin rằng việc ghi 

chép mang tính chiến lược thực sự có lợi cho 

việc nâng cao thành tích trong lớp. Việc ghi 

chú cho phép sinh viên rèn luyện khả năng 

nhận thức bậc cao vì nó đòi hỏi sự chú ý đến 

bài giảng, tích cực lắng nghe người hướng 

dẫn, giải mã tài liệu và diễn giải nó. Kết quả 

nghiên cứu còn cho thấy việc ghi chép còn 

giúp học sinh trả lời các câu hỏi dễ dàng và 

hiệu quả hơn. Phát hiện này đã khẳng định 

rằng, việc ghi chú trong quá trình nghe có 
hiệu quả đối với điểm nghe hiểu của người 

học và có thể giúp người học trả lời các câu 

hỏi một cách dễ dàng.  

Kết quả của nghiên cứu cũng chỉ ra những 

khó khăn thách thức với sinh viên khi áp 

dụng chiến lược ghi chú trong khi học nghe. 

Học sinh có thể thấy rằng mình dễ bị phân 

tâm trong quá trình nghe, khó trả lời câu hỏi, 

khó phân tích thông tin, bối rối khi cố gắng 

hiểu thông tin. Giáo viên tin rằng học sinh rất 

dễ gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa ghi 

chú và nghe. Kết quả này chỉ ra rằng học sinh 

nhận thấy khó khăn trong việc cân bằng giữa 

nghe, hiểu, lựa chọn thông tin quan trọng và 

viết cùng một lúc. Kết quả nghiên cứu cũng 

cho thấy những thách thức về kỹ thuật ghi 

chép trong lớp học nghe như tốc độ âm thanh 

phát ra, tốc độ nghe hiểu của học sinh; dễ mất 

tập trung,...  

6. Kết luận và khuyến nghị  

Ghi chú là yếu tố quan trọng trong việc 

phát triển khả năng nghe hiểu và năng lực 

nghe của sinh viên. Đặc biệt, cả giảng viên và 

sinh viên đều khẳng định lợi ích to lớn của 

chiến lược học tập này. Kết quả nghiên cứu 

cũng cho thấy những thách thức mà sinh viên 

gặp phải khi ghi chú trong quá trình học nghe. 

Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số 

khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của 

việc ghi chép nói riêng và kỹ năng nghe của 

sinh viên nói chung được thiết lập. Thứ nhất, 

sinh viên cần nhận thức được tầm quan trọng 

của kỹ thuật ghi chú và thực hành phương 
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pháp này thường xuyên hơn để nâng cao hiệu 

quả, từ đó phát huy được năng lực nghe của 

mình. Thứ hai, trong các bài nghe, giảng viên 

nên gợi ý những chiến lược hiệu quả và giúp 

sinh viên lựa chọn những chiến lược phù hợp. 

Giảng viên nên trình bày và giải thích các 

chiến lược ghi chú cho sinh viên hiểu và thực 

hiện. Cuối cùng, giảng viên nên cập nhật 

công nghệ thường xuyên vì nó có thể mang 
lại một số kỹ thuật mới cho việc giảng dạy và 

ghi chú.  
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